
TT
Tên sách (tên 

bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Ngữ văn 6, tập 

một (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Ngữ văn 6, tập 

hai (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, 

Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Toán 6, tập một 

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

Toán 6, tập hai 

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

3
Tiếng Anh 6 

Right on!

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh

2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO KON TUM 

      TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 - NĂM HỌC 2023-2024

1



4

Khoa học tự 

nhiên 6 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê 

Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân 

Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị 

Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Lịch sử và Địa lí 

6 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, 

Phí Công Việt.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Giáo dục công 

dân 6 (Cánh 

diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

7

Âm nhạc 6( Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống)

Hoàng Long- Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ 

biên, Vũ Mai Lan (chủ biên)Bùi Minh Hoa, Trần Bảo 

Lân, Trịnh Thị Oanh- Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị 

Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Mĩ thuật 6 (Chân 

trời sáng tạo bản 

1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9
Tin học 6 (Cánh 

diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên 

Hương, Nguyễn Thanh Tùng.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)



10
Công nghệ 6 

(Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế 

Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng 

Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn 

Vượng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

11

Giáo dục thể 

chất 6 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng; Nguyễn Thành Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 6 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



TT
Tên sách (tên 

bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Ngữ văn 7, tập 

một (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Ngữ văn 7, tập 

hai (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, 

Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Toán 7, tập một 

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

Toán 7, tập hai 

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

3
Tiếng Anh 7 

Right on!

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh

2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO KON TUM 

      TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 - NĂM HỌC 2023-2024

1



4

Khoa học tự 

nhiên 7 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê 

Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân 

Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị 

Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Lịch sử và Địa lí 

7 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, 

Phí Công Việt.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Giáo dục công 

dân 7 (Cánh 

diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

7

Âm nhạc 7 ( Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống)

Hoàng Long- Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Lê Thị 

Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Mĩ thuật 7 (Chân 

trời sáng tạo bản 

1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9
Tin học 7 (Cánh 

diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên 

Hương, Nguyễn Thanh Tùng.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

10
Công nghệ 7 

(Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế 

Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng 

Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn 

Vượng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)



11

Giáo dục thể 

chất 7 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng; Nguyễn Thành Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



TT
Tên sách (tên 

bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Ngữ văn 8, tập 

một (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Ngữ văn 8, tập 

hai (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc 

Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, 

Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Toán 8, tập một 

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

Toán 8, tập hai 

(Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

3
Tiếng Anh 8 

Right on!

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố 

Hồ Chí Minh

2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO KON TUM 

      TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 - NĂM HỌC 2023-2024

1



4

Khoa học tự 

nhiên 8 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê 

Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân 

Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị 

Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Lịch sử và Địa lí 

8 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; 

Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần 

Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, 

Phí Công Việt.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Giáo dục công 

dân 8 (Cánh 

diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế)

7

Âm nhạc 8 ( Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống)

 Hoàng Long ( Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ 

biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 

Nhật- Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Mĩ thuật 8 (Chân 

trời sáng tạo bản 

1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9
Tin học 8 (Cánh 

diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên 

Hương, Nguyễn Thanh Tùng.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư phạm)

10
Công nghệ 8 

(Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế 

Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng 

Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn 

Vượng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ 

Chí Minh)



11

Giáo dục thể 

chất 8 (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh 

Hùng; Nguyễn Thành Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 8 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
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